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Dẫn nhập

Phật giáo là một trong những tôn giáo lớn ở Việt Nam, trải qua hơn 2000 năm
đồng hành cùng sự phát triển của dân tộc, Phật giáo có một vai trò quan trọng
trong công cuộc đấu tranh dựng nước và giữ nước. Với những tư tưởng giáo lý
gần gũi, Phật giáo đã thấm sâu vào trong dân chúng, tồn tại và phát triển qua
nhiều đời, nhiều thế hệ và được đông đảo nhân dân Việt Nam tiếp nhận. Phật
giáo để lại dấu ấn sâu sắc trong đời sống tâm linh, văn hóa và đặc biệt là đạo
đức của con người Việt Nam.

Đạo đức Phật giáo là một hệ thống những quan điểm, những chuẩn mực, những
giá trị của đạo đức. Đạo đức Phật giáo đã được người Việt Nam tiếp thu một
cách có lựa chọn trên cơ sở các chuẩn mực văn hoá, đạo đức của dân tộc. Với
những nội dung phong phú mang tính triết lý sâu sắc, Đạo đức Phật giáo luôn
hướng con người đến cái thiện, cái tốt đẹp với tinh thần từ bi, vô ngã và vị tha.
Ngày nay, những giá trị đạo đức của Phật giáo có ý nghĩa quan trọng đối với
tầng lớp sinh viên nói chung trong đó có sinh viên Trường Đại học Khánh Hoà
trong việc rèn luyện đạo đức.

1. Những nội dung cơ bản của đạo đức Phật giáo

1.1. Quan niệm về Từ bi trong đạo đức Phật giáo

Từ trong quan niệm đạo đức Phật giáo là dùng từ bi đối xử với muôn người,
muôn vật. Chúng ta thông cảm, thương yêu những người gặp hoàn cảnh khó
khăn, hoạn nạn. Phật giáo lấy từ bi làm hoài bão, là dùng cửa phương tiện để
tiếp cận chúng sinh. Bi trong quan niệm Phật giáo là chúng ta có thể bạt trừ sự
đau khổ, cũng tức là thấy người chết chìm như chính mình bị chết đắm, thấy
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người đó như chính mình bị đói. Phật giáo lấy bi làm tông chỉ, vì bi là lòng lân
mẫn, thương xót.

Từ bi là đem lại an lạc, hạnh phúc cho người khác, cứu khổ, cứu nạn cho chúng
sinh, quên đi mọi ích lợi của bản thân mình. Nhưng từ bi không phải là thủ tiêu
mọi sự đấu tranh, giữ thái độ tiêu cực, thụ động trước mọi sự bất công, áp bức,
tham nhũng. Những người tu hành đạo Phật trước hết phải coi từ bi là chuẩn
mực đạo đức trước nhất. Nguồn gốc của tâm từ bi chính là xuất phát từ triết lý
bình đẳng triệt để của đạo Phật. Phật giáo cho rằng: “mọi người đều như nhau,
mọi người đều bình đẳng, phải yêu thương lẫn nhau. Hãy nhìn thế giới xung
quanh bằng ánh mắt vị tha hơn, bao dung hơn. Với tâm từ bi, với lòng yêu
thương con người, Phật giáo đã phá đi hàng rào ngăn cách vô nhân đạo giữa
con người với con người” [5,53].

Có thể thấy rằng trong đạo đức Phật giáo, từ bi là suối nguồn tươi mát, là nền
tảng căn bản cho con đường tâm linh. Theo quan niệm của Phật giáo tâm từ bi
được đánh giá là tâm lý tối thượng, hành động từ bi là hành động thiện tích cực
nhất trong mọi hành động. Bản chất từ bi là vẽ đẹp, là niềm hạnh phúc cao
thượng nhất.
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1.2. Quan niệm về luật nhân quả trong đạo đức Phật giáo

Nhân được hiểu là nguyên nhân, là nguồn gốc sinh ra cái khác. Quả là kết quả,
là cái được tạo ra bởi một cái nhân. Duyên là những điều kiện, hay những vật có
vai trò trợ giúp, tạo điều kiện để vật này sinh ra vật khác. Theo đạo Phật, luật
Nhân quả là mối liên hệ mật thiết của vạn vật. Mọi sự vật, hiện tượng sinh ra
trong vũ trụ đều chịu sự tác động của luật nhân quả, đều có mối liên hệ với
nhau, không có bất cứ sự vật nào có thể tồn tại một cách độc lập với sự vật
khác. Luật Nhân quả không bị ràng buộc bởi thời gian, có nhân quả tạo thành
trong kiếp này, có nhân quả phải đợi đến kiếp sau mới thành quả.

Luật Nhân quả có biểu hiện rất phức tạp. Một nguyên nhân có thể sinh ra nhiều
quả nhưng cũng có quả do nhiều nguyên nhân gây ra. Có cái được gọi là nhân
nhưng thực chất lại là duyên để tạo thành quả. Đồng thời, luật Nhân quả không
bị ràng buộc vào thời gian, có nhân tạo thành quả ngay trong kiếp này, có nhân
phải đợi đến kiếp sau, kiếp sau nữa mới thành quả. Sự chuyển hóa nhanh, chậm
từ nhân sang quả còn phụ thuộc vào duyên.

Luật Nhân quả được giải thích một cách chặt chẽ thông qua “Thập nhị nhân
duyên”. Duyên chính là điều kiện cho nhân thành quả. Thập nhị nhân duyên là
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mười hai điều kiện quan hệ với nhau để hình thành một chúng sinh hữu tình.
Mười hai nhân duyên bao gồm: Vô minh, Hành, Thức, Danh sắc, Lục nhập, Xúc,
Thụ, Ái, Thủ, Hữu, Sinh, Lão tử. Trong giáo lý Phật giáo, thuyết Thập nhị nhân
duyên là một trong những thuyết quan trọng trong việc hình thành và phát triển
thế giới quan của đạo Phật. Thuyết này giải thích tại sao con người lại cứ phải
xoay chuyển trong vòng luân hồi sinh tử. Từ đó giúp con người định hướng trong
suy nghĩ và hành động để điều khiển thân, tâm làm lành, tránh ác.

1.3. Quan niệm về ngũ giới trong đạo đức Phật giáo

“Giới” được hiểu là những điều không được vi phạm để bảo vệ đạo đức và nhân
phẩm của một con người. Phạm trù “giới” trong đạo Phật khá rộng, bao gồm
các giới của người xuất gia, giới luật của tỳ kheo, tỳ kheo ni, giới luật Bồ tát của
Đại thừa…Nhìn chung, tất cả các giới đó đều lấy Ngũ giới làm nền tảng, từ đó
mà cụ thể hóa hoặc nâng cao lên. Ngũ giới bao gồm: không sát sinh; không
trộm cướp; không tà dâm; không nói dối; không uống rượu. Xét về bản chất thì
năm giới này là những điều răn dạy cơ bản về đạo đức cho con người dù người
đó có tu Phật hay không. Việc giữ gìn các giới luật trước hết nhằm mục đích là
phát huy được bản tính thiện có trong tâm mỗi người, hơn nữa diệt trừ tam
nghiệp là tham, sân, si, đem đến sự trong sạch, thanh tịnh cho thân tâm người
tu tập.

Ngũ giới giữ một vị trí hết sức quan trọng, được coi là chuẩn mực cơ bản của
đạo đức Phật giáo. Theo Phật giáo, đạo đức thể hiện rõ nhất chính là trong việc
giữ giới. Giới là điều kiện không thể thiếu được trong quá trình tu tập của người
tu hành. Đồng thời, giới còn là một phương tiện giúp cho con người vượt qua bể
khổ luân hồi để vươn tới chốn giải thoát, an lạc. Chức năng của giới luật Phật
giáo đó là tạo ra hạnh phúc và lợi ích thực sự cho đời sống của con người và của
toàn xã hội từ cấp độ thấp nhất (là con người đúng nghĩa) cho tới cấp độ cao
nhất là giải thoát tối hậu (đạt tới cõi Niết bàn).

Năm giới này không những để tiến bước trên đường giải thoát, mà còn đem lại
trật tự, an vui, hòa bình cho gia đình, xã hội. Đức Phật không bắt buộc người
phật tử phải tuân theo triệt để, cũng không hăm dọa nếu không tuân theo thì
phải bị chịu hình phạt, có giữ giới hay không là tùy thuộc mỗi người tự liệu lấy.
Đạo Phật khác với các tôn giáo khác một phần là ở điểm này. Năm giới là năm
thành trì ngăn chặn cho chúng ta đừng đi vào đường ác, là năm hàng rào cản
cho chúng ta khỏi rơi vào vực sâu tội lỗi.

1.4. Quan niệm về thiện - ác trong đạo đức Phật giáo

Sinh viên Đại học Khánh Hòa ứng dụng đạo đức Phật giáo trong đời sống học đường
https://www.tapchinghiencuuphathoc.vn/sinh-vien-dai-hoc-khanh-hoa-ung-dung-dao-duc-phat-giao-trong-doi-song-hoc-
duong.html



Trong quan niệm của Phật giáo thiện là điều tốt lành, lẽ phải, có ích, có lợi cho
mình và cho người, còn đối lập lại với những điều đó chính là cái ác. Cái thiện
được Phật giáo bàn đến rất nhiều và được đúc kết lại trong quan niệm về Thập
thiện và Tứ vô lượng tâm. Đức Phật luôn khuyên con người hướng thiện, sống
thiện và không ngừng làm việc thiện. Trong Kinh Pháp Cú 118 có ghi rằng:

“Nếu người làm điều thiện Nên tiếp tục làm thêm Hãy ước muốn điều thiện
Chứa thiện, được an lạc” [2,35]

Phật giáo cho rằng con người sinh ra đã có sẵn cái mầm thiện hay ác. Cái mầm
ấy không phải do trời tạo ra mà là “quả” do nghiệp của kiếp trước tạo ra và trở
thành “nhân” của kiếp này. Chủ trương của Phật giáo đó là chuyển hóa ác
nghiệp thành thiện nghiệp và thanh lọc tâm cho thanh tịnh. Một người xấu vẫn
có thể chuyển hóa thành người tốt nếu như biết ăn năn, hối lỗi, sám hối, thay
đổi tính cách. Chính vì thế, đối với không chỉ việc làm, mà ngay cả lời nói hay
những ý nghĩ chớm xuất hiện trong tâm, đức Phật đều khuyên con người phải
xem xét kĩ lưỡng là thiện hay ác. Nếu là thiện thì phải học tập và phát huy. Còn
nếu là ác thì phải cố gắng hết sức để diệt trừ, xóa bỏ. Khi con người đã vượt qua
được sự cố chấp thiện và ác thì tức là bản thân đã thoát khỏi sự trói buộc của
thiện nghiệp và ác nghiệp, từ đó mới đi đến giác ngộ, giải thoát hoàn toàn.

Theo giáo lý Phật giáo thì con người có thể phạm phải mười điều ác do thân,
khẩu, ý gây ra. Cụ thể: Ba điều ác do thân làm ra là sát sinh, trộm cắp, tà dâm.
Bốn điều ác thuộc về lời nói là nói dối, nói thêu dệt, ác khẩu, lưỡng thiệt. Ba
điều ác thuộc về ý là tham lam, sân hận, si mê. Tất cả mười điều trên đều gây
hại cho con người và muôn vật nên gọi là ác. Đối lập lại với mười điều ác trên là
mười điều thiện (thập thiện) đó là: không sát sinh; không trộm cắp; không tà
dâm; không nói dối; không ác khẩu; không lưỡng thiệt; không tham lam; không
sân hận; không si mê.

Theo đạo Phật, con người muốn sống hạnh phúc, thanh thản thì phải thực hiện
được những điều thiện trên, tức là thực hành những chuẩn mực đạo đức do đức
Phật răn dạy. Những người nào thực hiện được thì sẽ có thể cảm hóa được mọi
người xung quanh, luôn được mọi người yêu quý và bản thân họ cũng sẽ tiêu
diệt được sự ganh đua, hóa giải được những đố kị để tạo ra sự bình yên trong
tâm. Những người theo đạo Phật cần phải phân biệt thiện - ác sao cho đúng
đắn, sáng suốt, những việc có hại cho người thì nhất quyết không làm, còn
những việc có lợi cho người thì quyết làm bằng được.

[caption id="attachment_15939" align="aligncenter" width="600"]
Tap Chi Nghien Cuu Phat Hoc Dai Hoc Khanh Hoa 2 Hình ảnh chỉ mang tính chất
minh họa cho bài viết. Ảnh: St[/caption]
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2. Ý nghĩa của đạo đức Phật giáo đối với việc rèn luyện đạo đức cho
sinh viên Trường Đại học Khánh Hòa

Trường Đại học Khánh Hòa được thành lập theo Quyết định số 1234 ngày
03/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ trên cơ sở sát nhập hai trường Cao đẳng Sư
phạm Nha Trang và trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Nha Trang.
Là một đơn vị giáo dục công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa có
nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao phục vụ yêu cầu phát triển kinh
tế - xã hội của tỉnh và khu vực Nam Trung bộ và Tây Nguyên. Trường Đại học
Khánh Hòa hiện có 07 khoa, tổng số sinh viên chính quy toàn trường hiện nay là
2.579 sinh viên.

Sinh viên trường Đại học Khánh Hòa luôn có ước mơ, hoài bão, mong muốn
nâng cao trình độ học vấn, thích tham gia các hoạt động đoàn thể, xã hội. Sinh
viên đã biết quan tâm đến vấn đề lập thân, lập nghiệp của bản thân và đã bắt
đầu ý thức được trách nhiệm, nghĩa vụ của một công dân đối với Tổ quốc. Tuy
nhiên, sinh viên còn những hạn chế nhất định như vẫn còn một bộ phận sinh
viên chưa tự giác trong việc rèn luyện đạo đức. Vi phạm nội quy, quy định của
nhà trường, nhận thức mơ hồ về trách nhiệm của sinh viên đối với cộng đồng,
lười tham gia các hoạt động xã hội.

Trên cơ sở nội dung đạo đức Phật giáo và thực tiễn rèn luyện đạo đức của sinh
viên, tác giả nhận thấy đạo đức Phật giáo có 2 ý nghĩa cơ bản sau đây đối với
việc rèn luyện đạo đức của sinh viên Trường Đai học Khánh Hoà.

2.1. Đạo đức Phật giáo góp phần giáo dục ý thức đạo đức cho sinh viên

Trong hơn 2000 năm đồng hành cùng sự phát triển của dân tộc, Phật giáo đã
không ngừng truyền bá các giáo lý và tư tưởng đạo đức của mình, làm phong
phú thêm các tri thức đạo đức Phật giáo. Chính nhờ sự gần gũi, thân thiện của
mình mà những tri thức Phật giáo đã nhanh chóng được tiếp nhận, trong đó có
sinh viên Đại học Khánh Hoà. Những lý thuyết của Phật giáo về vô thường, vô
ngã, nghiệp báo, luân hồi…đã hình thành nên một hệ thống tri thức đạo đức
chặt chẽ, cụ thể, có tác dụng chi phối suy nghĩ, hành động và có nhiều đóng
góp trong việc hình thành những quan niệm sống tích cực, nhân bản của sinh
viên nhà trường.

Trong xu thế hội nhập, xã hội nhiều thay đổi, trước mặt trái của nền kinh tế thị
trường, đạo đức Phật giáo đã cung cấp cho sinh viên những tri thức đạo đức hết
sức thiết thực, có thể áp dụng trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Những
quy tắc, chuẩn mực của đạo đức Phật giáo có rất nhiều điểm tương đồng với các
quy tắc, chuẩn mực đạo đức nhà trường và xã hội, vì thế cho đến nay vẫn được
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phần lớn sinh viên thực hiện. Các giới luật trong Ngũ giới được xem là những
quy chuẩn đạo đức hướng thiện cho sinh viên, định hướng cho sinh viên sống có
đạo đức. Đạo đức Phật giáo khuyên răn con người sống hướng thiện, có nề nếp
để được giải thoát khỏi những đau khổ, sống hạnh phúc, bình đẳng, tự do, tư
tưởng đó đã đóng góp tích cực cho việc duy trì một lối sống đạo đức trong sinh
viên qua đó góp phần hình thành tinh thần yêu thương mọi người xung quanh,
tích cực trong học tập, rèn luyện, sống có trách nhiệm với bản thân, gia đình và
xã hội, tích cực đóng góp công sức của mình vào công cuộc xây dựng và phát
triển xã hội.

2.2. Đạo đức Phật giáo góp phần xây dựng niềm tin, tình cảm cho sinh viên

Niềm tin đạo đức của tín đồ đạo Phật là tin vào sự giải thoát, nhân quả…Những
tư tưởng này có ảnh hưởng không chỉ đối với Phật tử mà còn ảnh hưởng đến
sinh viên. Niềm tin vào thực hiện giới luật, tin vào những giá trị làm cho sinh
viên có sức mạnh tinh thần từ đó giúp sinh viên có thêm động lực để vượt qua
những khó khăn, trắc trở trong cuộc sống, hướng sinh viên vào cuộc sống có lý
tưởng tốt đẹp, chân thiện.

Đạo đức Phật giáo đã hình thành cho sinh viên tình cảm yêu thương, chính tình
yêu thương ấy đã khuyến khích, thôi thúc họ thực hiện một cách nghiêm túc
các giới luật, các nguyên tắc, quy chuẩn đạo đức mà Phật giáo đề ra. Phật giáo
dạy con người biết yêu thương sự sống, yêu thương muôn loài, không chỉ là con
người mà còn là mọi sinh vật tồn tại trên thế giới này. Tình thương và lòng nhân
ái sẽ giúp con người từ bỏ được tính ích kị, lòng tham, sự sân hận và si mê. Đối
với sinh viên Đại học Khánh Hòa, tình yêu thương đó được thể hiện rõ nhất
trong các mối quan hệ với gia đình (ông, bà, cha, mẹ, anh,chị, em), bạn bè,
thầy cô,…Khi xây dựng được tình cảm tốt đẹp trong tất cả các mối quan hệ, họ
sẽ tránh được những xung đột, mâu thuẫn không đáng có, thông qua đó góp
phần làm cho xã hội ổn định hơn.

Tạm kết

Đạo đức Phật giáo với những phạm trù đạo đức cơ bản: Từ bi, nhân quả, ngũ
giới, thiện, Đạo đức Phật giáo không những giữ vai trò quan trọng trong việc
thực hiện đời sống hạnh phúc cho mọi tầng lớp quần chúng Phật tử, tu sĩ mà
còn có ý nghĩa không nhỏ trong việc rèn luyện đạo đức cho sinh viên. Trong giai
đoạn hiện nay, cùng với công tác giáo dục của nhà trường, đạo đức Phật giáo
đã góp phần xây dựng niềm tin, tình cảm và giáo dục ý thức đạo đức cho sinh
viên trường Đại học Khánh Hoà.
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Trong giai đoạn hiện nay, những nội dung của đạo đức Phật giáo cần được quan
tâm và phát huy hơn nữa những ảnh hưởng tích cực, đóng góp nhiều hơn nữa
cho việc rèn luyện đạo đức, giúp ích nhiều hơn nữa cho việc hình thành nhân
cách sinh viên nói chung trong đó có sinh viên Trường Đại học Khánh Hoà.

Tác giả: Ths Triết học Lê Minh Phong Khoa Lý luận Cơ bản, Trường Đại học
Khánh Hòa ***
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